ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I ( 2017-2018)
MÔN ĐỊA LÍ 6
A- Lí thuyết
Câu 1 : Nêu khái niệm kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc ?
· Kinh tuyến là đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa Cầu .
· Vĩ tuyến là vòng tròn trên bề mặt Địa Cầu vuông góc với kinh tuyến.
· Kinh tuyến gốc : kinh tuyến số 00, đi qua đài thiên văn Grin-uýt ở ngoại ô Luân Đôn  ( nước Anh ).
· Vĩ tuyến gốc : vĩ tuyến số 00 ( Xích đạo) 
Câu 2 : Trình bày kí hiệu bản đồ. Nêu vai trò bảng chú giải ?
· Kí hiệu bản đồ dùng để biểu hiện vị trí, đặc điểm…. của các đối tượng địa lí được đưa lên bản đồ. Có ba loại kí hiệu thường dùng là : kí hiệu điểm,  kí hiệu đường, kí hiệu diện tích. 
· Bảng chú giải của bản đồ giúp chúng ta hiểu nội dung và ý nghĩa của các kí hiệu dùng trên bản đồ. 
Câu 3 : Trình bày hệ quả sự chuyện động tự quay quanh trục của Trái Đất ?
· Do Trái Đất quay quanh trục từ Tây sang Đông nên khắp mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày, đêm.
· Sự chuyển động của Trái Đất quanh trục còn làm cho các vật chuyển động trên bề mặt Trái Đất bị lệch hướng. Nếu nhìn xuôi theo chiều chuyển động, thì nửa cầu Bắc vật chuyển động sẽ lệch về bên phải, còn nửa cầu Nam lệch về bên trái .
Câu 4 : Trình bày sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời ?
· Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo hình elip gần tròn.
· Hướng chuyển động : từ Tây sang Đông .
· Thời gian Trái Đất chuyển động một vòng quanh Mặt Trời là 365 ngày 6 giờ.
·  Trong khi chuyển động trên quỹ đạo quanh Mặt Trời, trục Trái Đất lúc nào cũng giữ nguyên độ nghiêng 66033’ trên mặt phẳng quỹ đạo và hướng nghiêng của trục không đổi. Đó là sự chuyển động tịnh tiến.
Câu 5 : Trình bày hiện tượng ngày, đêm dài ngắn khác nhau từ xích đạo trở về cực .
· Các địa điểm nằm trên đường Xích đạo, quanh năm lúc nào cũng có ngày đêm dài ngắn như nhau .
· Vào các ngày 22-6 và 22-12 các địa điểm ở vĩ tuyến 66033’ Bắc và Nam có một ngày hoặc đêm dài suốt 24 giờ .
· Các địa điểm nằm từ 66033’ Bắc và Nam đến hai cực có số ngày có ngày, đêm dài 24 giờ dao động theo mùa, từ một ngày đến 6 tháng.
· Các địa điểm nằm ở cực Bắc và Nam có ngày, đêm dài suốt 6 tháng.
Câu 6 : Thế nào là nội lực, ngoại lực?. Trình bày tác động của nội lực và ngoại lực.  
 -    Nội lực là những lực sinh ra ở bên trong Trái Đất.
 -    Ngoại lực là những lực sinh ra ở bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất.
 -   Tác động của nội lực và ngoại lực:
+ Nội lực và ngoại lực là hai lực đối nghịch nhau nhưng xảy ra đồng thời và tạo nên địa hình bề mặt Trái Đất.
+ Tác động của nội lực thường làm cho bề mặt trái đất gồ ghề, còn tác động của ngoại lực lại thiên về sự san bằng, hạ thấp địa hình.
+ Do tác động của nội lực, ngoại lực nên địa hình trên Trái Đất có nơi cao, nơi thấp, có nơi bằng phẳng, có nơi gồ ghề.
Câu 7 : Phân biệt động đất và núi lửa.
- Núi lửa: là hình thức phun trào mắc ma ở dưới sâu lên mặt đất.  
- Động đất: là hiện tượng xảy ra đột ngột từ một điểm ở dưới sâu, trong lòng đất làm cho các lớp đất đá gần mặt đất rung  chuyển. 
Câu 8 : Trình bày về núi và độ cao của núi.
+ Núi là dạng địa hình nhô cao rõ rệt trên mặt đất. Núi gồm có ba bộ phận: đỉnh núi, sườn núi và chân núi.
+ Độ cao của núi thường trên 500m so với mực nước biển (độ cao tuyệt đối)
Câu 9: Trình bày cấu tạo và vai trò lớp vỏ của Trái đất
[bookmark: _GoBack]- Vỏ Trái Đất là lớp đá rắn chắc ở ngoài cùng của Trái Đất, được cấu tạo do một số địa mảng nằm kề nhau.
 - Vỏ Trái Đất chiếm 1% thể tích và 0,5% khối lượng của Trái Đất, nhưng có vai trò rất quan trọng vì là nơi tồn tại các thành phần tự nhiên khác và là nơi sinh sống, hoạt động của xã hội loài người.
B. KỸ NĂNG:
-     Xác định phương hướng 
-     Xác định tọa độ địa lí
( Làm các bài tập sgk trang 16, 17)




















































B- Kĩ năng


